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I. TRẮC NGHIỆM :(3,0 điểm) Đúng mỗi câu được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
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II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

	Đáp án
	Điểm

	Câu 13: 2,0 điểm
	Các cơ quan của hệ hô hấp
	Đặc điểm
	Chức năng

	Mũi
	Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy, có nhiều lông mũi và lớp mao mạch dày đặc.
	Giúp ngăn bụi, làm ẩm, làm ấm không khí vào phổi.

	Họng
	Có tuyến amidan và tuyến V.A chứa nhiều tế bào limpho.
	Dẫn khí và làm sạch không khí.

	Thanh quản
	Có nắp thanh quản, có thể cử động để đậy kín đường hô hấp khi nuốt thức ăn.
	Dẫn khí, phát âm, ngăn thức ăn không rơi vào đường hô hấp khi nuốt thức ăn.

	Khí quản
	Có cấu tạo với các vòng sụn khuyết xếp chồng lên nhau. Có lớp niêm mạc tiết chất nhầy với nhiều lông rung chuyển động liên tục.
	Dẫn khí, làm sạch không khí, điều hòa lượng khí vào phổi.

	Phế quản
	Cấu tạo bởi các vòng sụn, chia thành các nhánh nhỏ đi sâu vào trong các phế nang của phổi. Ở phế quản nơi tiếp xúc các phế nang thì không có vòng sụn mà là các thớ cơ.
	Dẫn khí, điều hòa lượng khí vào phổi.

	Phổi
	Có xoang màng phổi chứa dịch và áp suất âm bao quanh giúp phổi không bị xẹp. Gồm nhiều phế nang, phế nang được bao bọc bởi hệ thống mạch máu dày đặc.
	Là nơi thực hiện trao đổi khí giữa môi trường ngoài và máu trong mao mạch phổi.
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0,5điểm



0,5 điểm

	Câu 14: 
* Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai: 
- Ngăn trứng chín và rụng 
- Tránh không để tinh trùng gặp trứng 
- Chống sự làm tổ của trứng đã thụ tinh 
* Biện pháp tránh thai: Bao cao su, thuốc tránh thai, vòng tránh thai 
	0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm
0,25điểm

	Câu 15: Trong nhóm nhân tố hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống của nhiều loài sinh vật vì: Con người có tư duy, có lao động để phục vụ cho mục đích của mình. Thông qua những hoạt động này, con người đã tác động và làm biến đổi rộng rãi, mạnh mẽ môi trường tự nhiên, dẫn đến tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, sự phát triển của nhiều loài sinh vật.

	
0,5 điểm


	Câu 16:(0,5điểm) Không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá vì: 
- Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại cho hệ hô hấp, gây hại cho sức khỏe hệ hô hấp nói riêng và sức khỏe cơ thể nói chung như: CO chiếm chỗ của O2 trong hồng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu O2; NOx gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí; nồng độ khí CO và NOx trong không khí vượt quá giới hạn cho phép gây nguy hiểm đến sức khỏe, có thể dẫn đến tử vong; nicotine làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí, chất này còn làm tăng nguy cơ ung thư phổi;…
- Đặc biệt, khói thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe không chỉ của người hút thuốc lá mà còn của người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai và những người đang mặc các bệnh lí.
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0,25 điểm

	Câu 17:(( 0,5 điểm) Sự tăng nhiệt độ toàn cầu do hiệu ứng nhà kính có thể gây ra những nguy cơ nào đối với đời sống của con người?
Bão, lũ lụt, cháy rừng, băng tan làm nước biển dâng có thể làm một phần của lục địa sẽ biến mất,...
	
0,5 điểm



	Câu 18:(1 điểm) Giữa các lớp rạ hoặc giữa các lá cọ có những khoảng trống chứa không khí nên dẫn nhiệt kém.
	0,5 điểm


	Về mùa đông mái nhà lợp rạ hoặc lá cọ làm cho sự truyền nhiệt từ trong nhà ra ngoài chậm lại, giữ cho nhà ấm hơn nhà có mái lợp tôn là chất dẫn nhiệt tốt.
	0,25 điểm

	Ngược lại về mùa hè, những mái nhà này lại làm cho sự truyền nhiệt từ không khí nóng bên ngoài vào trong nhà chậm lại, giữ cho nhà mát hơn nhà có mái lợp tôn.

	0,25 điểm

	Câu 19: ( 1,5 điểm)
a)Để tránh hiện tượng trên, ta nên để nút mở một lát cho lượng không khí đã bị dồn vào phích nở ra và thoát ra ngoài rồi mới đậy nút.

	

0,5 điểm



	b)
- Một trong hai quả bóng chỉ bị bẹp, không bị nứt, khi được thả vào nước nóng thì không khí trong quả bóng nóng lên và nở ra đẩy quả bóng phồng lên như cũ.
	
0,5 điểm

	- Quả bóng còn lại vừa bị bẹp, vừa bị nứt, khi được thả vào nước nóng thì không khí trong quả bóng nóng lên và nở ra nhưng do quả bóng bị nứt nên không khí có thể theo vết nứt ra ngoài. Do đó quả bóng không thể phồng lên như cũ.

	0,5 điểm






